
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 676/TB-SXD Hải Phòng, ngày       tháng 12 năm 2025 

  

THÔNG BÁO 

V/v chấp thuận điều chỉnh hoạt động các tuyến xe buýt: số 01, 

số 16B, số 16C, số 18B và số 22 năm 2026 

 

Căn cứ Quyết định số 56/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên 

đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác; 

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng ban hành quy chế Quy chế quản lý hoạt động vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 231/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định về cơ chế hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế trợ 

giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng, Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân 

thành phố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 231/2017/QĐ-UBND ngày 02/2/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế 

hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng 

xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ văn bản số 12477/VP-XDCT ngày 01/12/2025 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc kết quả rà soát, điều chỉnh hoạt động các tuyến vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá năm 2026; 

Căn cứ kết quả khảo sát ngày 11/11/2025 do Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với 

Sở Tài chính, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố, UBND các xã, phường 

có tuyến xe buýt điều chỉnh chạy qua, các phòng, đơn vị thuộc Sở có liên quan và đơn 

vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt về việc khảo sát điều chỉnh hành trình 

và điểm đầu, cuối các tuyến buýt số: 01; 02.2; 16B; 18B và 22 trên địa bàn thành phố; 

Căn cứ tình hình thực tế về tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng 

xe buýt trên địa bàn thành phố, đáp ứng phục vụ tốt nhu cầu của người dân và hành 

khách trên địa bàn thành phố. 

Sở Xây dựng thông báo như sau: 

I. Điều chỉnh hoạt động các tuyến xe buýt cụ thể sau: 

1. Tuyến xe buýt số 01: Bến xe Vĩnh Niệm - Ga Dụ Nghĩa và ngược lại.  

- Hành trình chiều đi: Bến xe Vĩnh Niệm - đường Bùi Viện - Cầu Rào - đường 

Lạch Tray - đường Tô Hiệu - đường Tôn Đức Thắng - Nút giao gầm cầu vượt Cơ Điện 

- đường Máng Nước - đường 351 (Trung tâm Chính trị hành chính Phường An 

Dương) - Ngã 4 Long Thành - Quán Toan - Nomura - Ga Dụ Nghĩa. 
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- Hành trình chiều về: Ga Dụ Nghĩa - Nomura - KCN Việt Nam - Nhật bản - 

Ngã Tư Long Thành - Đường 351 (Trung tâm Chính trị hành chính Phường An 

Dương) - đường Máng Nước - Nút giao gầm cầu vượt Cơ Điện - Đường Tôn Đức 

Thắng - Đường Tô Hiệu - Đường Lạch Tray - Cầu Rào - Đường Bùi Viện - Bến xe Vĩnh 

Niệm. 

- Cự ly toàn tuyến: 23,5 km. 

- Số lượng điểm dừng: Chiều đi 53 điểm dừng; chiều về 49 điểm dừng.  

- Tần suất chạy xe: 60 lượt xe/ngày. 

(Chi tiết các điểm dừng, đỗ và biểu đồ chạy xe tại phụ lục 1 đính kèm) 

2. Tuyến xe buýt số 18B: Bến xe Thượng Lý - Bến phà Dương Áo và ngược 

lại 

- Hành trình chiều đi: Bến xe khách Thượng Lý - đường Hùng Vương - đường 

Nguyễn Đức Cảnh - đường Trần Nguyên Hãn - Cầu Niệm - đường Trường Chinh - Nút 

giao Quán Trữ - đường Lê Duẩn - đường Phan Đăng Lưu - Ngã 5 Kiến An - đường 

Nguyễn Lương Bằng - Ngã 3 Đa Phúc - ĐT. 361 - Cầu Đối - đường Mạc Thái Tổ - Ngã 

3 đường Mạc Thái Tổ giao ĐH. 404 (lối vào UBND xã Kiến Hưng) - Chợ Đại Hà - 

ĐH. 403 - Ngã 3 Bưu điện xã Tân Trào - ĐT. 363 - Phà Dương Áo. 

 - Hành trình chiều về: Phà Dương Áo - ĐT. 363 - Ngã 3 Bưu điện xã Tân Trào 

- ĐH. 403 - Chợ Đại Hà - Ngã 3 đường Mạc Thái Tổ giao ĐH. 404 (lối vào UBND 

xã Kiến Hưng) - đường Mạc Thái Tổ - Cầu Đối - ĐT. 361 - Ngã 3 Đa Phúc - đường 

Nguyễn Lương Bằng - Ngã 5 Kiến An - Đăng Lưu - đường Lê Duẩn - Nút giao Quán 

Trữ - đường Trường Chinh - Cầu Niệm - đường Trần Nguyên Hãn - đường Nguyễn Đức 

Cảnh - đường Hùng Vương - Bến xe khách Thượng Lý. 

- Cự ly toàn tuyến: 29 km 

- Số lượng điểm dừng: Chiều đi 51 điểm dừng; chiều về 48 điểm dừng  

- Tần suất chạy xe: 56 lượt xe/ngày  

(Chi tiết các điểm dừng, đỗ và biểu đồ chạy xe tại phụ lục 2 đính kèm) 

3. Tuyến xe buýt số 16B: Sân bay Cát Bi - Phà Rừng và ngược lại 

- Hành trình chiều đi:   Sân bay Cát Bi - đường Lê Hồng Phong - Ngã sáu Lạc 

Viên - đường Đà Nẵng- đường Điện Biên Phủ - Cầu Lạc Long - đường Bạch Đằng - Nút 

giao Nam Cầu Bính - Bến xe Thượng Lý - Nút giao Nam Cầu Bính - Cầu Bính - Thị 

Trấn Núi Đèo - Ngã ba Minh Đức - Thị Trấn Minh Đức - Khu di tích Tràng Kênh - Ngã 

ba Cầu Rừng - Thị Trấn Minh Đức - Ngã ba Minh Đức - Phà Rừng. 

 - Hành trình chiều về: Phà Rừng - Ngã ba Minh Đức - Thị Trấn Minh Đức - 

Ngã ba Cầu Rừng -  Khu di tích Tràng Kênh - Thị trấn Minh Đức - Ngã ba Minh Đức - 

Thị Trấn Núi Đèo - Cầu Bính - Nút giao Nam Cầu Bính - Bến xe Thượng Lý - Nút giao 

Nam Cầu Bính - Đường Bạch Đằng - Cầu Lạc Long - Đường Điện Biên Phủ - Đường 

Đà Nẵng - Ngã sáu Lạc Viên - Đường Lê Hồng Phong - Sân bay Cát Bi.  

- Cự ly toàn tuyến: 35,5 km. 

- Số lượng điểm dừng: Chiều đi 52 điểm dừng; chiều về 50 điểm dừng.  

- Tần suất chạy xe: 56 lượt xe/ngày. 

(Chi tiết các điểm dừng, đỗ và biểu đồ chạy xe tại phụ lục 3 đính kèm) 
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4. Điều chỉnh tuyến xe buýt số 22: Cầu Đăng - Khu công nghiệp VSIP và 

ngược lại thành tuyến: Xã Vĩnh Hải - Cầu Đăng - KCN VSIP và ngược lại 

 - Hành trình chiều đi: Trường Mầm non thôn Hà Dương xã Vĩnh Hải 

(tạm thời UBND xã Cộng Hiền cũ) - Cầu An Quý xã Vĩnh Hải - Trường PTTH 

Vĩnh Hải - Ngã tư Cúc Phố - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Bảo - Cầu Giao 

Thông  - TL 354 - Cầu Đăng - Ngã ba cầu Đầm - ĐT 354 - Thị trấn Tiên Lãng - Cầu 

Khuể - ĐT 354 - Ngã 5 Kiến An - đường Trần Thành Ngọ - đường Lê Quốc Uy - Chợ 

bến Phà - đường Hoàng Thiết Tâm - Lê Duẩn - đường Trường Chinh - Cầu Niệm - 

đường Trần Nguyên Hãn - Ngã tư đập Tam Kỳ - đường Nguyễn Đức Cảnh - Cầu Tam 

Bạc - Nút giao Nam Cầu Bính - Cầu Bính - Khu CN  Vsip.  

 - Hành trình chiều về: Khu CN VSIP - Cầu Bính - Nút giao Nam Cầu Bính 

- Cầu Tam Bạc - đường Nguyễn Đức Cảnh - Ngã tư đập Tam Kỳ - đường Trần Nguyên 

Hãn - Cầu Niệm - đường Trường Chinh - đường Lê Duẩn - đường Hoàng Thiết Tâm - 

Chợ bến Phà - đường Lê Quốc Uy - đường Trần Thành Ngọ - Ngã 5 Kiến An - ĐT 354 

- Cầu Khuể - Thị trấn Tiên Lãng - ĐT 354 - Ngã ba cầu Đầm - Cầu Đăng - ĐT 354 -  

Cầu Giao Thông - Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Bảo) - Ngã tư Cúc Phố - 

Trường PTTH Vĩnh Hải - Cầu An Quý xã Vĩnh Hải - Trường Mầm non thôn Hà 

Dương xã Vĩnh Hải (tạm thời UBND xã Cộng Hiền cũ). 

- Cự ly toàn tuyến: 50 km. 

- Số lượng điểm dừng: Chiều đi 79 điểm dừng; chiều về 79 điểm dừng. 

- Tần suất chạy xe: 54 lượt xe/ngày. 

(Chi tiết các điểm dừng, đỗ và biểu đồ chạy xe tại phụ lục 4 đính kèm) 

5. Điều chỉnh tần suất tuyến xe buýt số 16C: Bến xe Thượng Lý - Bến phà 

Đồng Bài   

- Hành trình chạy xe chiều đi và chiều về: Giữ nguyên không thay đổi. 

- Số lượng điểm dừng, đỗ: Giữ nguyên, không thay đổi. 

- Tần suất chạy xe: 72 lượt xe/ngày. 

(Chi tiết biểu đồ chạy xe tại phụ lục 5 đính kèm) 

II. Thời gian tổ chức thực hiện 

1. Các tuyến xe buýt số 01, 16B, 16C, 18B và số 22: 

Thực hiện việc điều chỉnh hoạt động kể từ ngày 01/01/2026. 

2. Sở Xây dựng giao: 

2.1. Phòng Kế hoạch tài chính 

Hướng dẫn Trung tâm Quản lý, bảo trì các công trình trong việc thực hiện ký hợp 

đồng đấu thầu/đặt hàng với các đơn vị tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt trên địa bàn theo kế hoạch đấu thầu/đặt hàng các tuyến buýt có trợ giá từ ngân sách 

năm 2026 

2.2. Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật 

Phối hợp với Trung tâm Quản lý, bảo trì các công trình hoàn thành lắp đặt biển 

báo, điểm dừng, đỗ đón trả khách trên các lộ trình tuyến thay đổi nêu trên. 

2.3. Trung tâm Quản lý, bảo trì các công trình 
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- Chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính triển khai công tác đấu thầu/đặt 

hàng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2026 theo đúng thông báo điều 

chỉnh nêu trên. 

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng 

xe buýt trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp với phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật bổ sung thông tin tuyến xe buýt 

tại điểm đầu tuyến, điểm cuối tuyến và các điểm dừng, đỗ trên các tuyến thay đổi lộ 

trình; thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2025.  

2.4. Giao Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái 

Theo dõi việc triển khai thực hiện của các phòng, đơn vị. Tổng hợp tình hình hoạt 

động dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và các phát sinh trong quá 

trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, quyết định. 

Sở Xây dựng yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố có liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;           

- UBND TP (để b/c); 

- Công an thành phố; 

- Báo và Phát thanh truyền hình HP; 

- Chuyên đề ANHP;                               để đưa tin 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Các đ/vị VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn; 

- Trang TTĐT Sở XD; 

- Lưu: VT, Đ.T.Tuân. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Huy 
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PHỤ LỤC 1 

Ban hành kèm theo Thông báo số 676/TB-SXD ngày 19/12/2025 của Sở Xây dựng 

1. Tuyến xe buýt số 01: Bến xe Vĩnh Niệm - Ga Dụ Nghĩa.  

a) Hành trình chạy xe 

TT Nội dung Phương án điều chỉnh 
Ghi 

chú 

1 
Hành trình 

chiều đi 

Bến xe Vĩnh Niệm - đường Bùi Viện - 

Cầu Rào - đường Lạch Tray - đường Tô Hiệu - đường Tôn Đức 

Thắng - Nút giao gầm cầu vượt Cơ Điện - đường Máng Nước - 

đường 351 (Trung tâm Chính trị hành chính Phường An 

Dương) - Ngã 4 Long Thành - Quán Toan - Nomura - Ga Dụ Nghĩa 

 

2 
Hành trình 

chiều về 

Ga Dụ Nghĩa - Nomura - KCN Việt Nam - Nhật bản - Ngã Tư Long 

Thành - Đường 351 (Trung tâm Chính trị hành chính Phường 

An Dương) - đường Máng Nước - Nút giao gầm cầu vượt Cơ 

Điện - Đường Tôn Đức Thắng - Đường Tô Hiệu - Đường Lạch Tray 

- Cầu Rào - Đường Bùi Viện - Bến xe Vĩnh Niệm 

 

3 
Cự ly toàn 

tuyến 
23, 5 km  

b) Chi tiết các điểm dừng, đón trả khách 

TT 
Chiều đi: BX Vĩnh Niệm - Ga Dụ 

Nghĩa 
TT 

Chiều về: Ga Dụ Nghĩa - BX 

Vĩnh Niệm 

Ghi 

chú 

1 Đối diện BX Vĩnh Niệm 1 Ga Dụ Nghĩa  

2 Ngã tư gốc Găng (Bùi Viện) 2 Km83/Ql. 5  

3 Bệnh viện Vinmec (Bùi Viện) 3 Km83+500/QL5  

4 Khách sạn An Tín (Bùi Viện) 4 Km84+200/QL5  

5 
Đối diện Công ty TNHH Tín Lan 

(Bùi Viện) 
5 Km84+800/QL5 

 

6 
Số 283 Lạch Tray 

 (Trước ngân hàng Agribank) 
6 Km85+600/QL5 

 

7 Sở Tài nguyên môi trường 7 
Đối diện Cổng phụ Nomura 

(Km86/QL5 cũ) 

 

8 Số 215 Lạch Tray 8 
Cống trắng, Quán Toan (Km 

86+500/QL5 cũ) 

 

9 Cây xăng Đổng Quốc Bình 9 
Ngã 4 Quán Toan, 545 Hùng 

Vương (Km87/QL5 cũ) 

 

10 Số 83 - 85 Lạch Tray 10 Đội CSGT Số 3  

11 
Số 2A Lạch Tray (Di chuyển điểm 

Trường Thăng Long lên) 
11 

Số 180 Cách Thượng, Nam 

Sơn (đối diện 99 - 101 Cách 

thượng) 

 

12 Cung văn hóa Việt Tiệp 12 
Số 238-242 Cách Thượng, 

Nam Sơn 

 

13 
Số 47 Lạch Tray (Cung văn hóa thể 

thao thanh thiếu niên)  
13 Đối diện số 11 đường 351 

 

14 Sân vận động Lạch Tray 14 
Đối diện Ngân hàng Chính 

sách (số 424 đường 351) 

 

15 Số 114 Tô Hiệu (Đối diện nhà thờ) 15 Đối diện số 43 đường 351  

16 Số 204 Tô Hiệu (Quận đội Lê Chân) 16 Tòa án huyện An Dương cũ  

17 Số 290-292 Tô Hiệu 17 Trường mầm non An Dương  

18 Số 394 Tô Hiệu 18 Đối diện Trạm CSCĐ  

19 Cổng chợ An Dương 19 Đối diện Chùa Vân Tra  
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20 
Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 

(132 Tôn Đức Thắng) 
20 Cổng làng VH Vân Tra 

 

21 
Số 210 - 212 Tôn Đức Thắng (cạnh 

Công an phường Lam Sơn) 
21  Cổng đình Vân Tra 

 

22 Số 357-359 Tôn Đức Thắng 22 Chợ Vĩnh Khê  

23 
Số 195 Tôn Đức Thắng (Ngõ Chùa 

Linh Quang)  
23 

Số 382 Máng Nước (Đối diện 

khu dân cư Hoàng Huy) 

 

24 105 Tôn Đức Thắng (xin BS) 24 
Đối diện Số 389 đường Máng 

Nước 

 

25 

Số 1A Tôn Đức Thắng (Km 

94+300QL5) 

 (844 Tôn Đức Thắng) 

25 Số 111 đường Máng Nước 

 

26 Số 02 đường Máng Nước 26 Số 05 Máng Nước  

27 Số 158 đường Máng Nước 27 Số 148 Tôn Đức Thắng  

28 
Đối diện Số 389 đường Máng 

Nước 
28 Số 280 Tôn Đức Thắng 

 

29 
Khu dân cư Hoàng Huy (Gần đối 

diện 382 đường Máng)  
29 Số 458 Tôn Đức Thắng 

 

30 Cạnh cổng chợ Vĩnh Khê 30 Nhà máy nước An Dương  

31 Đối diện Cổng Đình Vân Tra 31 Số 163 Tôn Đức Thắng  

32 Nhà văn hóa Vân Tra 32 Số 35-37 Tôn Đức Thắng  

33 Chùa Vân Tra 33 Số 367 Tô Hiệu  

34 Trạm CSCĐ 34 Số 293 Tô Hiệu  

35 
Đối diện Trường mầm non An 

Dương 
35 Số 191-193 Tô Hiệu 

 

36 Nhà văn hóa Quận An Dương 36 Số 81 Tô Hiệu (Nhà thờ)  

37 
Số 43 đường 351 (Gần Khu chung 

cư Quỳnh Hoàng) 
37 Ngân hàng quân đội (Mic) 

 

38 
Ngân hàng Chính sách (số 424 

ĐT351) 
38 

Số 4 Lạch Tray (Trường THCS 

Nguyễn Đình Chiểu) 

 

39 Số 11 đường 351 39 Số 74 Lạch Tray   

40 Số 251 Cách Thượng ĐT351 40 Nhà thờ Lạch Tray  

41 Số 99-101 Cách Thượng ĐT351 41 Số 188Lạch Tray  

42 Winmart Cách Thượng ĐT351 42 Số 274 Lạch Tray (Toyota)  

43 88A Đường Hùng Vương  43 Số 282 Lạch Tray  

44 Số 150 Hùng Vương, Quán Toan 44 Đối diện bệnh viện Đại học Y  

45 

Cống Trắng, Hùng Vương, Quán 

Toan (Km86 + 500/QL5 cũ) 

 (Ngõ 230 QL5 cũ) 

45 Số 432 Lạch Tray 

 

46 
Cổng phụ Nomura (Km86 + 

100/QL5 cũ) 
46 

Công ty TNHH Tín Lan (Bùi 

Viện) 

 

47 
Km85+500/QL5 (Cổng chính 

Nomura) 
47 

Đối diện khách sạn An Tín 

(Bùi Viện) 

 

48 
Km84+600/QL5 (Ngã 4 Nguyễn 

Trãi) 
48 Ngã 4 gốc Găng (Bùi Viện) 

 

49 Km84+100/QL5 (Chùa Tiên) 49 Bến xe khách Vĩnh Niệm  

50 Km83+500/QL5 (Chợ Hỗ cũ)    

51 
Km83/QL5 (Công ty may Hồ 

Gươm) 
  

 

52 Km82+100    

53 Ga Dụ Nghĩa    
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PHỤ LỤC 2 

Ban hành kèm theo Thông báo số 676/TB-SXD ngày 19/12/2025 của Sở Xây dựng 

2. Tuyến xe buýt số 18B: Bến xe Thượng Lý - Bến phà Dương Áo.  

a) Hành trình chạy xe 

TT Nội dung Phương án điều chỉnh 
Ghi 

chú 

1 
Hành trình 

chiều đi 

Bến xe khách Thượng Lý - đường Hùng Vương - đường Nguyễn Đức 

Cảnh - đường Trần Nguyên Hãn - Cầu Niệm - đường Trường Chinh - 

Nút giao Quán Trữ - đường Lê Duẩn - đường Phan Đăng Lưu - Ngã 5 

Kiến An - đường Nguyễn Lương Bằng - Ngã 3 Đa Phúc - ĐT. 361 - 

Cầu Đối - đường Mạc Thái Tổ - Ngã 3 đường Mạc Thái Tổ giao ĐH. 

404 (lối vào UBND xã Kiến Hưng) - Chợ Đại Hà - ĐH. 403 - Ngã 3 

Bưu điện xã Tân Trào - ĐT. 363 - Phà Dương Áo 

 

2 
Hành trình 

chiều về 

Phà Dương Áo - ĐT. 363 - Ngã 3 Bưu điện xã Tân Trào - ĐH. 403 - 

Chợ Đại Hà - Ngã 3 đường Mạc Thái Tổ giao ĐH. 404 (lối vào 

UBND xã Kiến Hưng) - đường Mạc Thái Tổ - Cầu Đối - ĐT. 361 - 

Ngã 3 Đa Phúc - đường Nguyễn Lương Bằng - Ngã 5 Kiến An - Đăng 

Lưu - đường Lê Duẩn - Nút giao Quán Trữ - đường Trường Chinh - 

Cầu Niệm - đường Trần Nguyên Hãn - đường Nguyễn Đức Cảnh - 

đường Hùng Vương - Bến xe khách Thượng Lý 

 

3 
Cự ly toàn 

tuyến 
29 km  

b) Chi tiết các điểm dừng, đón trả khách 

TT 
Chiều đi: BX Thượng Lý - Bến Phà 

Dương Áo 
TT 

Chiều về: Bến Phà Dương Áo - 

BX Thượng Lý 

Ghi 

chú 

1 BX khách Thượng Lý 1 Bến phà Dương Áo  

2 Đối diện trường dạy nghề Xi Măng 2 Cổng làng Đa Ngư  

3 Đối diện số 248 đường Hùng Vương 3 Đối diện UBND xã Tân Trào cũ  

3 Chân cầu tam Bạc đường Hùng Vương 3 Cổng phụ Chợ Đại Hà  

4 
Chân cầu tam Bạc đường Nguyễn Đức 

Cảnh 
4 Trường Cấp 2 Đại Hà 

 

5  
Nhà thờ Tân An, Trần Nguyên Hãn (nhà 

tang lễ).  
 5 

Đối diện đường vào quán RỐM 

NHÀN 

 

6 
84 Trần Nguyên Hãn (Cách ngã tư An 

Dương 50m) 
6 Đối diện đường vào Thôn Cẩm La 

 

7 129 Trần Nguyên Hãn 7  Ngã 4 Cẩm La đường 362  

8 220 Trần Nguyên Hãn (Cao đẳng Y Tế) 8 UBND xã Thanh Sơn  

9 
268 Trần Nguyên Hãn, C. ty XD Bạch 

Đằng 
9 

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị 

huyện Kiến Thụy 

 

10 
280 Trần Nguyên Hãn (Ngõ phường Niệm 

Nghĩa) 
10 Số 30 Cầu Đen   

 

 11 348 Trần Nguyên Hãn (ngã ba Đôn)  11 Hạt đường bộ Kiến Thụy  

12 
Qua dốc cầu Niệm 30m Trường Chinh 

(Chợ Sắt 
12 Công ty may Việt Hàn 

 

13 190 Trường Chinh (đối diện Viện Nhi) 13 Ngân hàng CS xã Đại Đồng  

14 364 Trường Chinh (ngã ba Phương Khê) 14 Ngân hàng CS xã Đông Phương  

15 520 Trường Chinh (Cây xăng Thế Sơn) 15 
Đối diện Số 40 TL 361 

 (Cổng chùa Trà Linh) 

 

16 
808 Trường Chinh, cách vòng xuyến Quán 

Trữ 50m 
16 

Gần ngã 3 Đa Phúc (Số 27A ĐT 

361) 
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17 Số 26 đường Lê Duẩn 17 Số 948 Mạc Đăng Doanh  

18 Số 116 - 118 đường Lê Duẩn 18 Số 999 Nguyễn Lương Bằng   

19 Số 230-232 đường Lê Duẩn 19 
Số 865 Nguyễn Lương Bằng (Chùa 

Quỳnh) 

 

20 
Số 264 Lê Duẩn (Ký túc xá Trường dạy 

nghề QK3) 
20 

Số 595 Nguyễn Lương Bằng (Đối 

diện Điện lực Kiến An) 

 

21 Số 380 Lê Duẩn  21 Số 451 Nguyễn Lương Bằng  

22 Số 434 Lê Duẩn Đối diện bộ tư lệnh QK3 22 
Đối diện Số 323 Nguyễn Lương 

Bằng 

 

23 Số 96 Hoàng Thiết Tâm 23 Tung tâm dạy nghề Quận Kiến An  

24 Số 12 - 14 Phan Đăng Lưu 24 Số 12 - 14 Phan Đăng Lưu  

25 
Số 102 Phan Đăng Lưu (Đối diện Cổng B 

ĐHHP) 
25 

Số 102 Phanh Đăng Lưu (Đối diện 

Cổng B ĐHHP) 

 

26 Số 182 Phan Đăng Lưu 26 Số 182 Phan Đăng Lưu  

27 Số 336 Phan Đăng Lưu 27 Số 336 Phan Đăng Lưu  

28 
Số 50 Nguyễn Lương Bằng (Đối diện TT 

dạy nghề Kiến An) 
28 Số 139 Hoàng Thiết Tâm  

 

29 Số 334 Nguyễn Lương Bằng 29 Số 57 Hoàng Thiết Tâm  

30 Cổng làng Vụ Sơn Quận Kiến An 30 Ngõ 373 Lê Duẩn   

31 Điện lực Kiến An 31 Số 209 Lê Duẩn  

32 
Đối diện chùa Quỳnh 

 (756 Nguyễn Lương Bằng) 
32 Số 121 Lê Duẩn 

 

33 
Cổng làng Đẩu Sơn  

 (đối diện 991 Nguyễn Lương Bằng) 
33 Số 29 Lê Duẩn 

 

34 Số 851 Mạc Đăng Doanh 34 915 Trường Chinh (Quán Trữ)  

35 Số 34-36 Ngã 3 Đa Phúc 35 607 Trường Chinh  

36 Số 54 TL 361 36 499 Trường Chinh  

37 Đối diện NHCS xã Đông Phương 37 283 Trường Chinh (Viện Nhi  

38 
Đối diện NHCS xã Đại Đồng 

 (Ngã 3 thôn Đức Phong) 
38 199 Trường Chinh (Chợ Sắt) 

 

39 Đối diện Công ty may Việt Hàn TL361 39 
Bến xe Niệm Nghĩa, Trần Nguyên 

Hãn 

 

40 Đối diện hạt đường bộ Kiến Thụy 40 
231Trần Nguyên Hãn (đề nghị 

chuyển về số 233K) 

 

41 Chân cầu Đối  41 
169 Trần Nguyên Hãn (Trường Cao 

đẳng Y Tế) 

 

42 UBND Huyện Kiến Thụy 42 
65 Trần Nguyên Hãn (qua ngã tư An 

Dương 50m.  

 

43 UBND xã Thanh Sơn 43 Đối diện Nhà thờ An Tân (bổ sung)  

44 Ngã 4 Cẩm La đường 362 44 
Đối diện 215 Nguyễn Đức Cảnh 

(vườn hoa Tam Kỳ) 

 

45 Đường vào Thôn Cẩm La  45 Số 82-84 đường Hùng Vương  

46 Đầu đường vào quán RỐM NHÀN 46 Số 248 đường Hùng Vương  

47 Đối diện trường Cấp 2 Đại Hà 47 
Cạnh Trường dạy nghề xi măng 

đường Hùng Vương 

 

48 Đối diện cổng phụ Chợ Đại Hà  48 BX khách Thượng Lý  

49 UBND xã Tân Trào cũ    

50 Cổng làng Đa Ngư    

51 Bến phà Dương Áo    
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PHỤ LỤC 3 

Ban hành kèm theo Thông báo số 676/TB-SXD ngày 19/12/2025 của Sở Xây dựng 

3. Tuyến xe buýt số 16B: Sân bay Cát Bi - Phà Rừng. 

a) Hành trình chạy xe 

TT Nội dung Phương án điều chỉnh 
Ghi 

chú 

1 
Hành trình 

chiều đi 

    Sân bay Cát Bi - đường Lê Hồng Phong - Ngã sáu Lạc 

Viên - đường Đà Nẵng- đường Điện Biên Phủ - Cầu Lạc 

Long - đường Bạch Đằng - Nút giao Nam Cầu Bính - Bến 

xe Thượng Lý - Nút giao Nam Cầu Bính - Cầu Bính - Thị 

Trấn Núi Đèo - Ngã ba Minh Đức - Thị Trấn Minh Đức - 

Khu di tích Tràng Kênh  

- Ngã ba Cầu Rừng - Thị Trấn Minh Đức - Ngã ba Minh 

Đức - Phà Rừng.  

 

2 
Hành trình 

chiều về 

Phà Rừng - Ngã ba Minh Đức - Thị Trấn Minh Đức - Ngã 

ba Cầu Rừng -  Khu di tích Tràng Kênh - Thị trấn Minh Đức 

- Ngã ba Minh Đức - Thị Trấn Núi Đèo - Cầu Bính - Nút 

giao Nam Cầu Bính - Bến xe Thượng Lý - Nút giao Nam 

Cầu Bính - Đường Bạch Đằng - Cầu Lạc Long - Đường Điện 

Biên Phủ - Đường Đà Nẵng - Ngã sáu Lạc Viên - Đường Lê 

Hồng Phong - Sân bay Cát Bi.  

 

3 
Cự ly toàn 

tuyến 
35, 5 km  

b) Chi tiết các điểm dừng, đón trả khách 

TT 
Tên tuyến chiều đi: Sân bay Cát Bi 

- Phà Rừng 
TT 

Tên tuyến chiều về: Phà Rừng - 

Sân bay Cát Bi 

Ghi 

chú 

1 
Lê Hồng Phong (Cổng cũ Sân bay 

Cát Bi) 
1 Phà Rừng  

2 Số 9 Lê Hồng Phong 2 Cách ngã ba Minh Đức 30m  

3 Cục Thuế Ngô Quyền Hải An 3 Cách ngã ba Tân Đức 30m  

4 
Cách ngã ba vào phường Đông Hải 

30m 
4 

Cách cổng C. ty Đóng tàu Phà 

Rừng 30m 
 

5 Qua cổng trường Trần Phú III 5 Số 126 đường Quyết Thành  

6 Hải Quan TP, đường Lê Hồng Phong 6 
Cách cổng nhà máy Xi Măng HP 

50m 
 

7 Bảo hiểm tiền gửi Lê Hồng Phong 7 Ngã ba Bạch Đằng Giang  

8 
Bảo Việt Hải Phòng đg Lê Hồng 

Phong 
8 Ngã ba Cầu Rừng.   

9 Cát Bi PLaza đường Lê Hồng Phong 9 
Cách cổng Đền Bạch Đằng Giang 

100m 
 

10 29A đường Đà Nẵng 10 
Cách cổng nhà máy Xi Măng Hải 

Phòng 50m 
 

11 
 Chi Cục kiểm định Hải quan, đường 

Điện Biên Phủ 
11 Cách dốc cầu Tràng Kênh 50m  

12 
Vườn hoa Trung tâm đường Điện 

Biên Phủ 
12 Số 17 đường Thắng Lợi  
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13 Bảo tàng Thành phố 13 
Đối diện cách cổng Công ty Đóng 

tàu Phà Rừng 30m 
 

14 Gia Viên đường Bạch Đằng 14 Qua ngã ba Tân Đức 30m  

15 Số 6D đường Bạch Đằng 15 Qua ngã ba Minh Đức 30m  

16 Đối diện 171 bạch Đằng 16 
Đối diện Khách sạn My Sơn, Ngũ 

Lão 
 

17 Qua nút giao Nam cầu Bính 50m 17 
Đối diện cách cổng Tr. PTTH Ngũ 

Lão 50m 
 

18 Bến xe Thượng Lý 18 
Cửa hàng nội thất Dương Thúy, 

Khuông Lưu, Ngũ Lão 
 

19 Số 01/06/ VinCom 19 
Đối diện cách ngã tư Làng Văn hóa 

Kinh Triều, Thủy Triều 30m 
 

20 
Di chuyển điểm đón trả khách tới 

khoảng mở giải phân cách 
20 

Đối diện cách ngã ba Chợ Chùa 

30m 
 

21 Bưu điện xã Tân Dương 21 TrườngTiểu họcTrung Hà 30 m  

22 Số 90 Phố mới Tân Dương 22 Đối diện sân vận động xã An Lư  

23 Đối diện số 27 Phố mới Tân Dương 23 Cách ngã ba Đông Môn 30m  

24 Đối diện giữa Siêu thị Lan Chi  24 Phòng khám đa khoa Vạn Phúc  

25 Số 99 Ngân hàng Nông Nghiệp 25 
Đài tưởng niệm các Anh Hùng Liệt 

Sỹ xã Thủy Đường 
 

26 Bưu điện huyện Thủy Nguyên 26 Số 116 Bạch Đằng  

27 Số 153 Bạch Đằng   27 Công viên 25/10  

28 Số 2 xóm Bắc xã Thủy Đường  28 Số 30 Phố mới  

29 
Đối diện phòng khám đa khoa Vạn 

Phúc  
29 Giữa Siêu thị Lan Chi  

30 
Đối diện cách ngã ba Đông Môn 

30m 
30 

Số 27 Phố mới Tân Dương, cách 

đèn đỏ Vsip 50m 
 

31 Sân vận động xã An Lư 31 Số 285 Phố mới Tân Dương  

32 Ngã ba chợ An Lư 32 Qua ngã ba Cầu Đen 30m  

33 
Đối diện TrườngTiểu họcTrung Hà 

30 m 
33 

Di chuyển điểm đón trả khách tới 

khoảng mở giải phân cách 
 

34 Cách ngã ba Chợ Chùa 30m 34 Bến xe Thượng Lý  

35 
Cách ngã tư Làng Văn hóa Kinh 

Triều, Thủy Triều 30m 
35 Qua nút giao Nam Cầu Bính 50m  

36 
Đối diện cửa hàng nội thất Dương 

Thúy xã Ngũ Lão 
36 Số 171 Bạch Đằng  

37 
Cách cổng trường PTTH Ngũ Lão 

50m 
37 Số 99 Bạch Đằng  

38 
Khách sạn Minh Thu, My Sơn, Ngũ 

Lão 
38 Số 53 Bạch Đằng  

39 Cách ngã ba Minh Đức 30m 39 Bảo tàng thành phố  
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40 Cách ngã ba Tân Đức 30m 40 Vườn hoa Điện Biên Phủ  

41 
Cách cổng C. ty Đóng tàu Phà Rừng 

30m 
41 

C. ty Xổ số Hải Phòng đường Điện 

Biên Phủ 
 

42 Số 126 đường Quyết Thành 42 
Quận đội Ngô Quyền đường Đà 

Nẵng 
 

43 
Cách cổng nhà máy Xi Măng HP 

50m 
43 

Thửa số 9 Lô 30 đường Lê Hồng 

Phong 
 

44 Ngã ba Bạch Đằng Giang 44 
Đầu ngõ 275 Đông Khê đường Lê 

Hồng Phong.  
 

45 Ngã ba Cầu Rừng  45 Siêu thị BigC  

46 Ngã ba Bạch Đằng Giang 46 Tòa án thành phố  

47 
Cách cổng nhà máy Xi Măng HP 

50m 
47 Số 10 Lê Hồng Phong  

48 Số 126 đường Quyết Thành 48 Số 01 lô 15B Lê Hồng Phong  

49 
Cách cổng C. ty Đóng tàu Phà 

Rừng 30m 
49 Cách vòng xuyến ngã 6 Cát Bi 50m  

50 Cách ngã ba Tân Đức 30m 50 
Lê Hồng Phong (Cổng cũ Sân bay 

Cát Bi) 
 

51 Cách ngã ba Minh Đức 30m    

52 Phà Rừng    
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PHỤ LỤC 4 

Ban hành kèm theo Thông báo số 676/TB-SXD ngày 19/12/2025 của Sở Xây dựng 

4. Tuyến xe buýt số 22: Cầu Đăng - Khu công nghiệp VSIP.  

a) Hành trình chạy xe 

TT Nội dung Phương án điều chỉnh: Vĩnh Hải - Vsip 
Ghi 

chú 

1 
Hành trình 

chiều đi 

Trường Mầm non thôn Hà Dương xã Vĩnh Hải (tạm thời UBND 

xã Cộng Hiền cũ) - Cầu An Quý xã Vĩnh Hải - Trường PTTH 

Vĩnh Hải - Ngã tư Cúc Phố - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Bảo 

- Cầu Giao Thông  - TL 354 - Cầu Đăng - Ngã ba cầu Đầm - ĐT 354 

- Thị trấn Tiên Lãng - Cầu Khuể - ĐT 354 - Ngã 5 Kiến An - đường 

Trần Thành Ngọ - đường Lê Quốc Uy - Chợ bến Phà - đường Hoàng 

Thiết Tâm - Lê Duẩn - đường Trường Chinh - Cầu Niệm - đườngTrần 

Nguyên Hãn - Ngã tư đập Tam Kỳ - đường Nguyễn Đức Cảnh -Cầu 

Tam Bạc - Nút giao Nam Cầu Bính - Cầu Bính - Khu CN  Vsip.  

 

2 
Hành trình 

chiều về 

 Khu CN Vsip - > Cầu Bính - Nút giao Nam Cầu Bính - Cầu Tam Bạc 

- đường Nguyễn Đức Cảnh - Ngã tư đập Tam Kỳ -đường Trần Nguyên 

Hãn - Cầu Niệm - đường Trường Chinh - đường Lê Duẩn - đường 

Hoàng Thiết Tâm - Chợ bến Phà - đường Lê Quốc Uy - đường Trần 

Thành Ngọ - Ngã 5 Kiến An - ĐT 354 - Cầu Khuể - Thị trấn Tiên Lãng 

- ĐT 354 - Ngã ba cầu Đầm - Cầu Đăng - TL 354 -  Cầu Giao Thông-

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Bảo - Ngã tư Cúc Phố  - Trường 

PTTH Vĩnh Hải - Cầu An Quý xã Vĩnh Hải - Trường Mầm non 

thôn Hà Dương xã Vĩnh Hải (tạm thời UBND xã Cộng Hiền cũ) 

 

3 
Cự ly toàn 

tuyến 
50 km  

b) Chi tiết các điểm dừng, đón trả khách 

TT 
Tên tuyến chiều đi: Xã Vĩnh Hải  - 

Khu CN VSIP 
TT 

Tên tuyến chiều về: Khu CN 

VSIP- Xã Vĩnh Hải   
Ghi chú 

1 
Điểm đầu: Trường Mầm non thôn 

Hà Dương xã Vĩnh Hải (tạm thời 

UBND xã Cộng Hiền cũ) 

1 
Khu CN Vsip, đường Trần Hưng 

Đạo.  
 

2 Cầu An Quý xã Vĩnh Hải 2 
Khu Tái định cư Thủy Đường, 

đường Trần Hưng Đạo.  
 

3 Đầu làng An Quý xã Vĩnh Hải 3 
Cách đèn đỏ đường 9C và đường 

Trần Hưng Đạo 50m.  
 

4 Trường Cấp III Vĩnh Hải 4 
Số 27 phố mới Tân Dương qua ngã 

tư VSIP 50m 
 

5 Ngã Tư chợ Nhị Tứ Vĩnh Hải 5 Số 285 Phố Mới, tỉnh lộ 359  

6 Ngã ba Thanh Giáo Vĩnh Hải 6 Qua ngã ba Cầu Đen 30m  

7 Trụ sở Mặt trận Tổ quốc Vĩnh Hải 7 
Dốc cầu Bính khoảng mở giải phân 

cách 
 

8 
Nhà Văn hóa Thôn An Trì Vĩnh 

Hải 
8 

Đối diện VinSchool qua dốc cầu 

Bính 50m 
 

9 
Cách ngã tư Cúc Phố 50m xã Vĩnh 

Bảo 
9 Cổng Tr. đào tạo Kỹ thuật Xi Măng  

10 
Đối diện cổng Làng Cúc Phố 

đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh 

Bảo 

10 Đối diện 68 Hùng Vương  
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11 
Ngã ba Cầu Rùa, đường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, Vĩnh Bảo 
11 

Cách cầu Tam Bạc 50m Hùng 

Vương 
 

12 
Chợ Cựu Điện, đường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, Vĩnh Bảo 
12 

205 Nguyễn Đức Cảnh (vườn hoa 

Tam Kỳ) 
 

13 
Cầu Nhân Hòa đường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, Vĩnh Bảo 
13 

Nhà Thờ An Tân, Trần Nguyên 

Hãn (nhà Tang lễ) 
 

14 
Cách Cầu Giao Thông 50m đường 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Bảo 
14 

84 Trần Ng. Hãn (cách ngã tư An 

Dương 50m) 
 

15 Ngã ba Làng Cựu Điện 15 
220 Trần Nguyên Hãn (Cao đẳng 

Y Tế) 
 

16 Ngã ba Chùa Phúc Lâm 16 
268 Trần Ng Hãn, C. ty XD Bạch 

Đằng (nhà chờ) 
 

17 Trường Tiểu học Tam Đa 17 
280 Trần Nguyên Hãn (Ngõ ph. 

Niệm Nghĩa) 
 

18 Ngã tư Thôn Đông 18 
348 Trần Nguyên Hãn (ngã ba 

Đôn)  
 

19 Cách cầu Đăng 200m 19 
Qua dốc cầu Niệm 30m, 

đườngTrường Chinh (chợ Sắt mới) 
 

20 Qua Cầu Đăng 50m 20 
190 Trường Chinh (đối diện Viện 

Nhi) 
 

21 Ngã ba Miếu Đồng (50m), tỉnh lộ 354 21 
364 Trường Chinh (ngã ba Phương 

Khê) 
 

22 Ngã ba Đình Nam, tỉnh lộ 354 22 
520 Trường Chinh (Cây xăng Thế 

Sơn) 
 

23 Ngã ba làng An Thạch, tỉnh lộ 354 23 
808 Trường Chinh, cách vòng 

xuyến Quán Trữ 50m.  
 

24 UBND xã Tân Minh, tỉnh lộ 354 24 
28 Lê Duẩn (qua vòng xuyến Quán 

Trữ) 
 

25 Ngã ba chùa Khánh Linh, tỉnh lộ 354 25 232 Lê Duẩn  

26 Ngã ba Thái Lai, tỉnh lộ 354 26 Cổng xưởng X81 Lê Duẩn  

27 Ngã ba cầu Đầm, tỉnh lộ 354 27 
Chợ Bến Phà, (đường Hoàng Thiết 

Tâm) 
 

28 Ngã ba Chợ Đầm, tỉnh lộ 354 28 
Đối diện vườn Hoa Chéo (Lê Quốc 

Uy) 
 

29 Cổng làng Tứ Nội, ĐT354 29 
Đối diện Tr. tâm Y Tế Kiến An, đg 

Trần T. Ngọ 
 

30 Đối diện Suối Khoáng, ĐT354 30 
Công ty May II, đg Trần Thành 

Ngọ 
 

31 
Cửa hàng xăng dầu Bạch Đằng, ĐT 

354 
31 

Bờ hồ Hạnh Phúc, đg. Trần Thành 

Ngọ 
 

32 
Đối diện Bệnh viện Đa khoa Tiên 

Lãng, ĐT354 
32 

Nhà Thi đấu Đa năng, Trần Tất 

Văn 
 

33 Ngã tư trung tâm Tiên Lãng, ĐT354 33 
146 Trần Tất Văn, Bệnh viện Kiến 

An,  
 

34 UBND xã Tiên Lãng, đg. Tỉnh 354 34 354 Trần Tất Văn  

35 158 Minh Đức, ĐT354 (Thi hành án) 35 566 Trần Tất Văn (Viện Phổi)  

36 266 Cầu Đen, ĐT354 36 
630 Trần Tất Văn (Viện phục hồi 

Chức năng) 
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37 
Cây xăng Hoa Phượng (đối diện 

Công ty giầy Thuận Ích) 
37 816 Trần Tất Văn  

38 Ngã ba Chiến Thắng, ĐT354 38 
Cổng Trường Cao đẳng Cộng 

đồng, ĐT354 
 

39 Ngã ba chợ Thái, ĐT354 39 
170 ĐT354 (cách cầu vượt cao tốc 

50m) 
 

40 Ngã ba Quán Chủng, ĐT354 40 350 Quán Rẽ Mỹ Đức, ĐT354  

41 527 Quán Rẽ Mỹ Đức, ĐT354 41 Ngã ba Quán Chủng, ĐT354  

42 335 Quán Rẽ Mỹ Đức, ĐT354 42 22 Chợ Thái Mỹ Đức, ĐT354  

43 
63 đối diện cổng Trường Cao đẳng 

Cộng đồng (Cầu Nguyệt) 
43 

Cách ngã tư Chiến Thắng 50m 

(Cây xăng Chiến Thắng) 
 

44 703 Trần Tất Văn (qua cầu Nguyệt) 44 Nhà máy giầy Tiên Lãng  

45 547 Trần Tất Văn 45 258 Cầu Đen, Tiên Lãng  

46 447 Trần Tất Văn (Viện Phổi) 46 
117 Minh Đức (đối diện Thi hành 

án) 
 

47 425 Trần Tất Văn 47 
Đối diện UBND xã Tiên Lãng 

(Bưu điện TL) 
 

48 Bệnh viện Kiến An, Trần Tất Văn 48 
Ngã tư Trung tâm xã Tiên Lãng 

(Bến Vua) 
 

49 
Đối diện Nhà Thi đấu Đa năng (Ngã 

5 Kiến An) 
49 Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng  

50 
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, 

đườngTrần Thành Ngọ 
50 Suối Khoáng, ĐT354  

51 Điện máy Xanh, đg Trần Thành Ngọ 51 Cửa hàng xăng dầu Bạch Đằng  

52 
Trung tâm Y Tế Kiến An, đường 

Trần Thành Ngọ 
52 Ngã ba Cấp Tiến, ĐT354  

53 Nhà thờ Tin lành đường Lê Quốc Uy 53 Chợ Đoàn Lập, ĐT354  

54 133 Hoàng Thiết Tâm 54 Ngã ba Cầu Đầm, ĐT354  

55 
Số 37 Hoàng Thiết Tâm - Chợ bến 

phà 
55 Ngã ba Thái Lai, ĐT354   

56 
Qua cổng Chung cư Cựu Viên 50m 

đường Lê Duẩn 
56 Ngã ba chùa Khánh Linh, ĐT 354  

57 Số 29 đường Lê Duẩn 57 UBND xã Tân Minh   

58 915 Trường Chinh (Quán Trữ) 58 Ngã ba làng An Thạch, tỉnh lộ 354  

59 607 Trường Chinh 59 Ngã ba Đình Nam, tỉnh lộ 354  

60 499 Trường Chinh 60 
Ngã ba Miếu Đồng qua 50m, tỉnh 

lộ 354 
 

61 283 Trường Chinh (Viện Nhi) 61 Cách cầu Đăng 50m  

62 199 Trường Chinh (Chợ Sắt) 62 Qua Cầu Đăng 200m  

63 
Bến xe Niệm Nghĩa, Trần Nguyên 

Hãn 
63 Ngã tư Thôn Đông  
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64 
231Trần Nguyên Hãn (đề nghị 

chuyển về số 233K).  
64 Trường Tiểu học Tam Đa  

65 
169 Trần Nguyên Hãn (Trường Cao 

đẳng Y Tế) 
65 Ngã ba chùa Phúc Lâm;  

66 
65 Trần Nguyên Hãn (qua ngã tư An 

Dương 50m.  
66 Ngã ba Lăng Cựu Điện  

67 Đối diện Nhà thờ An Tân  67 
Qua cầu Giao Thông 50m đường 

QL37 
 

68 
Đối diện 215 Nguyễn Đức Cảnh 

(vườn hoa Tam Kỳ) 
68 Cầu Nhân Hòa, QL37  

69 82 Hùng Vương 69 Ngã ba Vinh Quang, QL37  

70 258 Hùng Vương 70 Ngã tư Cầu Rùa- QL37  

71 Số 01/06 TT Thương Mại VinCom 71 Qua ngã tư Cúc Phố xã Vĩnh Hải  

72 VinSchooh 72 Nhà Văn hóa An Trì, Vĩnh Hải  

73 
Dốc cầu Bính khoảng mở giải phân 

cách 
73 

Trụ sở Mặt trận Tổ quốc xã 

Vĩnh Hải 
 

74 Bưu điện xã Tân Dương 74 Ngã ba Thanh Giáo xã Vĩnh Hải  

75 Số 90 phố mới Tân Dương 75 Ngã tư chợ Thị Tứ xã Vĩnh Hải  

76 Đối diện số 27 phố mới Tân Dương 76 Trường cấp III xã Vĩnh Hải  

77 
Qua đèn đỏ đường 9C và đường Trần 

Hưng Đạo 50m 
77 Đầu làng An Quý, xã Vĩnh Hải  

78 
Khu Tái định cư Thủy đường, đường 

Trần Hưng Đạo 
78 Cầu An Quý, xã Vĩnh Hải  

79 
Khu CN Vsip đường Trần Hưng 

Đạo (Điểm cuối VSIP).  
79 

Trường Mầm non thôn Hà 

Dương xã Vĩnh Hải (tạm thời 

UBND xã Cộng Hiền cũ) 
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PHỤ LỤC 5 

Ban hành kèm theo Thông báo số 676/TB-SXD ngày 19/12/2025 của Sở Xây dựng 

II. Thay đổi tần suất chạy xe Tuyến xe buýt số 16C: Bến xe Thượng Lý - Bến 

phà Đồng Bài từ 56 lượt/ngày thành 72 lượt/ngày.  

STT 

Giờ xuất bến (chiều 

đi) 
STT 

Giờ xuất bến (chiều 

ngược lại) 
Ghi chú 

Xe: 9 xe 
Giờ hoạt 

động 
Xe: 9 xe 

Giờ hoạt 

động 

1 1 04h50 1 1 06h00  

2 2 05h10 2 2 06h20  

3 3 05h30 3 3 06h40  

4 4 05h50 4 4 07h10  

5 5 06h10 5 5 07h30  

6 6 06h30 6 6 07h50  

7 7 06h50 7 7 08h10  

8 8 07h10 8 8 08h30  

9 9 07h30 9 9 08h50  

10 1 07h50 10 1 09h10  

11 2 08h10 11 2 09h30  

12 3 08h30 12 3 09h50  

13 4 08h45 13 4 10h15  

14 5 09h15 14 5 10h45  

15 6 09h45 15 6 11h15  

16 7 10h15 16 7 11h45  

17 8 10h45 17 8 12h15  

18 9 11h15 18 9 12h45  

19 1 11h45 19 1 13h15  

20 2 12h15 20 2 13h45  

21 3 12h45 21 3 14h15  

22 4 13h15 22 4 14h45  

23 5 13h45 23 5 15h15  

24 6 14h10 24 6 15h40  

25 7 14h30 25 7 16h00  

26 8 14h50 26 8 16h15  

27 9 15h10 27 9 16h30  

28 1 15h30 28 1 16h50  

29 2 15h45 29 2 17h10  

30 3 16h00 30 3 17h30  

31 4 16h15 31 4 17h45  

32 5 16h30 32 5 18h00  

33 6 16h45 33 6 18h15  

34 7 17h15 34 7 18h45  

35 8 17h30 35 8 19h00  

36 9 18h00 36 9 19h20  
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